NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ II ( 2019-2020 )
HỌC SINH LÀM BÀI VÀO VỞ
Dạng 1: HOÀN THÀNH PTHH
  Phần 1:  Chương Oxi
a) 2Mg + O2(  2MgO
b) KClO3 ( ? + ?

c) Fe + O2 ( ?

d) Al + O2 ( ?

e) S + O2 ( ?

f) P + O2 (?

g) KMnO4 (? +? + ?

h) CH4 + O2 ( ? + ?

 Phần 2:  Chương Hidro
i) Zn +H2SO4(?  +?
j) Al + HCl ( ? + ?

k) Fe + HCl ( ? +?

l) Mg + H2SO4 (? + ?

m) Fe3O4 + H2 ( ? + ? 

n) CuO + H2 ( ? + ? 

o) CO + Fe2O3 ( ? + ?

p) H2 + Fe2O3 ( ? + ?

Phần 2:  Nước
q) Na2O + H2O ( ? 

r) N2O5 + H2O ( ?

s) K + H2O ( ? + ?

t) Na + H2O ( ? + ?

Yêu cầu: Viết mỗi PTHH  có cân bằng  đúng 3 lần vào tập.
Dạng 2: NHẬN BIÊT DUNG DỊCH:

     a. Bằng phương pháp hóa học,hãy nhận biết các dd sau: HNO3 , KOH, NaCl

Giải: 

	
	     HNO3
	      KOH
	         NaCl



	Quỳ tím
	   Hóa đỏ
	  Hóa xanh
	 Không đổi màu


b. Bằng phương pháp hóa học,hãy nhận biết các dd sau: NaOH , H2SO4  , Na 2SO4
c. Bằng phương pháp hóa học,hãy nhận biết các dd sau: NaNO3 , Ba(OH)2, HCl

Yêu cầu: Câu b,c tương tự.
Dạng 3: VIẾT CÔNG THỨC TƯƠNG ỨNG

a) Viết các công thức bazo tương ứng với các oxit sau : Fe2O3, Na2O,  Al2O3 , ZnO

Giải:  Fe2O3 tương ứng Fe(OH)3

          Na2O tương ứng NaOH

         Al2O3 tương ứng Al(OH)3

          ZnO tương ứng Zn(OH)2
b) Viết các công thức axit tương ứng với các oxit sau : SO2 ,P2O5, CO2, N2O5, 

c) Viết các công thức oxit bazo tương ứng với các bazo sau: Al(OH)3, Ca(OH)2, Cu(OH)2, KOH, Mg(OH)2
d) Viết các công thức oxit axit tương ứng với các axit sau: H2SO3, HNO3, H2SO4, H3PO4, H2CO3
Yêu cầu: Câu b,c,d HS tự làm.
Dạng 4: ĐỘ TAN – NỒNG ĐỘ MOL – NỒNG ĐỘ PHẦN TRĂM CỦA DD
 a/ Trong 200ml dung dịch có chứa 4g NaOH. Tính nồng độ mol của dd trên.

Giải: Công thức tính nồng độ mol: 
	CM= n / V(lit)



      Đổi đơn vị: 200ml = 0,2 lit
     nNaOH = mNaOH / MNaOH = 4 /40 = 0,1mol
     Ta có nồng độ mol CM =  n / V
                                          =  0,1 / 0,2 = 0,5 M

  b/ Tính nồng độ phần trăm của dd thu được khi hòa tan 25g muối ăn vào 375g nước.
      Giải: Công thức tính nồng độ phần trăm 

	C% = mct .100 / mdd



     mdd= mct + mdm = 25 + 375 = 400g 

      Nồng độ phần trăm C% = mct .100 / mdd 
                                            = 25.100 / 400 = 6,25 %
 c/ Tính số mol và khối lượng chất tan có trong 200g dd HCl 7,3%.

d/ Ở nhiệt độ 25oC độ tan của muối ăn là 36g. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch bảo hòa muối ăn ở nhiệt độ trên.

       e/ Cần lấy bao nhiêu ml dung dịch BaCl2 20%, khối lượng riêng là1,2g/ml để trong đó có chứa12g BaCl2.
Yêu cầu: Câu c,d,e HS tự làm.
Dạng 5: PHÂN LOẠI - GỌI TÊN – VIẾT CÔNG THỨC OXIT
     a/ Phân loại, gọi tên các oxit sau: SO2,  Fe2O3, N2O5, Cu2O , Na2O,CO2, Ag2O, CaO, P2O5, PbO.
 Yêu cầu: Phân loại được oxit bazơ                            Phân loại được oxit axit
                 Fe2O3    Sắt (III) oxit                                    SO2  Lưu huỳnh đi oxit
                 Cu2O                                                            N2O5
                  .                                                                     .
                  .                                                                     .

                  .                                                                     .

     b. Viết CTHH theo các tên gọi sau : Điphotpho pentaoxit , Sắt (II) oxit , khí cacbonic, khí sunfurơ, đồng ( II) oxit , Nhôm oxit, Bari oxit, Lưu huỳnh tri oxit

 Dạng 6 : LIÊN HỆ THỰC TẾ
a) Nêu 1 số biện pháp bảo vệ không khí trong lành?

b) Để tránh ô nhiễm nguồn nước chungs ta cần phải làm gì?

c) Có thể thu khí hiđro bằng cách đẩy không khí và đặt đứng ngược không ? Vì sao?

d) Có thể thu khí oxi bằng cách đẩy không khí và đặt đứng bình không ? Vì sao?

Dạng 7: BÀI TOÁN
Bài 1: Cho 6,5g Zn phản ứng hết với dung dịch axit clohiđric. Sau phản ứng thu được kẽm clorua và khí hiđro. 

a) Viết PTHH.

b) Tính thể tích khí hiđro thu được  (đktc). 

c) Tính khối lượng axit cần dùng .

                                ( Zn = 65, H=1, Cl =35.5 )
Tóm tắt:     mZn = 6,5g
                           Giải
              
                            nZn = mZn / MZn  = 6,5 / 65 = 0,1mol

                                                                      Zn  + 2 HCl  ( ZnCl2  + H2
             a. Viết PTHH                                   1       2               1            1 (mol)
             b.Tính  VH2 =  ? (lit)(đktc)              0,1     0,2           0,1         0,1(mol)

             c.Tính mHCl =? (g)                      b. VH2 =  0,1 . 22.4 = 2,24 (lit)
                                                                  c. mHCl = nHCl. MHCl = 0,2. 36,5 = 7,3 (g)   
Bài2: Cho 11,2g Fe phản ứng hết với dung dịch axit sunfuric. Sau phản ứng thu được sắt (II) sunfua và khí hiđro. 

d) Viết PTHH.

e) Tính thể tích khí hiđro thu được  (đktc). 

f) Tính khối lượng axit cần dùng .

                        ( Fe= 56, H=1, S = 32 , O = 16 )

Bài 3: Dẫn toàn bộ 8,96 lít khí hidro(đktc) đi qua oxit sắt từ có đun nóng thu được kim loại sắt và nước
a) Viết PTHH.

b) Tính khối lượng sắt thu được .

c) Tính khối lượng oxit sắt từ cần dùng.
                      ( Fe = 56, H = 1, O = 16)
Bài 4: Đun nóng hoàn toàn toàn 24,5g Kaliclorat (KClO3) ta thu được kaliclorua (KCl) và khí oxi.
a/ Viết PTHH.

b/ Tính khối lượng  kaliclorua sinh ra.

c/ Tính thể tích khí O2 thu được (đktc​)
d/ Tính thể tích không khí. Biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí.

                         ( K = 39, Cl = 35,5, O = 16 )

Bài 5: Nhiệt phân toàn toàn m gam canxicacbonat( CaCO3) ta thu được 16,8g canxi oxit và khí cacbonic.
a/ Viết PTHH.

b/ Tính thể tích khí CO2 sinh ra (đktc​)

c/ Tính m gam canxicacbonat( CaCO3) đã dùng.
                    ( Ca = 40, C = 12, O = 16 )

Yêu cầu: Bài 2,3,4,5 tương tự HS tự làm. 
Chú ý :Bài 3 tính nH2 = VH2 / 22,4
            Bài 4 câu d: Vkk = VO2. 5
